Nghị định số 53/CP ngày 28/06/94 của chính phủ quy định các biện pháp xử lý đối với cán bộ, viên chức nhà nước và những người có hành vi liên quan đến mại dâm, ma túy, cờ bạc và say
NGHỊ ÐỊNH
SỐ 53/CP NGÀY 28/06/1994 CỦA CHÍNH PHỦ QUY ÐỊNH CÁC BIỆN PHÁP XỬ LÝ ÐỐI VỚI CÁN BỘ, VIÊN CHỨC NHÀ NƯỚC VÀ NHỮNG NGƯỜI CÓ HÀNH VI LIÊN QUAN ÐẾN MẠI DÂM, MA TÚY, CỜ BẠC VÀ SAY RƯỢU BÊ THA (Trích)
 
Ðiều 1.
Mại dâm, ma túy, cờ bạc và say rượu bê tha là các tệ nạn xã hội, trái với đạo đức, thuần phong mỹ tục dân tộc, ảnh hưởng rất xấu đến đời sống vật chất, văn hóa của nhân dân và trật tự, trị an xã hội.
Việc xử lý các hành vi mại dâm, ma túy, cờ bạc, say rượu bê tha phải căn cứ và tính chất, mức độ hoàn cảnh vi phạm để áp dụng các biện pháp xử lý thích hợp.
Ðiều 3.
1.      Phải xử lý hành chính và xử lý kỷ luật nghiêm khắc đối với:
· Giám đốc khách sạn, chủ khách sạn, nhà hàng, quán trọ hoặc các cơ sở khác để hành vi mại dâm, ma túy, đánh bạc, say rượu bê tha xảy ra trong cơ quan, cơ sở mình quản lý;

· Người có hành vi mua dâm, dùng chất ma túy, đánh bạc, say rượu bê tha là cán bộ, viên chức Nhà nước ở bất kỳ cương vị nào;

· Người có hành vi dung túng, bao che các hoạt động mại dâm, ma túy, đánh bạc, say rượu bê tha;

·  Người tái phạm về hành vi mại dâm, ma túy, đánh bạc, say rượu bê tha. 

2.      Người có tổ chức, môi giới mại dâm, tổ chức dủng chất ma túy, người sản xuất, tàng trữ, buôn bán, vận chuyển trái phép các chất ma túy, người tổ chức đánh bạc, gá bạc, người đánh bạc thì phải truy cứu trách nhiệm hình sự. Người sản xuất, mua bán, tàng trữ,  vận chuyển trái phép các chất ma túy, nếu chưa đến mức bị truy cứu trách nhiệm hình sự thì phải xử lý hành chính và kỷ luật.
Ðiều 4.
1.      Người có hành vi mua dâm là cán bộ, viên chức Nhà nước:
a.      Bị phạt tiền từ 100.000 đến 1.000.000 đồng và thông báo về cơ quan, tổ chức nơi người đó làm việc để xử lý kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo, hạc bậc lương hoặc cách chức.
b.      Nếu tái phạm thì phạt tiền từ 1.500.000 đến 2.000.000 đồng và thông báo về cơ quan, tổ chức nơi người đó làm việc để xử lý kỷ luật bằng hình thức buộc thôi việc.
2.      Người có hành vi mua dâm không phải là cán bộ, viên chức Nhà nước thì tùy theo tính chất, mức độ và hoàn cảnh cụ thể mà bị phạt tiền từ 50.000 đến 100.000 đồng trong trường hợp tái phạm thì phạt tiền từ 1.000.000 đến 2.000.000 đồng; trong mọi trường hợp vi phạm đều phải thông báo về cho Uûy ban nhân dân xã, phường, thị trấn nơi người đó cư ngụ để giáo dục.
3.      Người có hành vi bán dâm là cán bộ, viên chức Nhà nước:
a.      Bị phạt cảnh cáo và thông báo về cơ quan, tổ chức nơi người đó làm việc để xử lý kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo, hạc bậc lương hoặc cách chức.
b.      Nếu tái phạm thì bị phạt cảnh cáo và thông báo về cơ quan, tổ chức nơi người đó làm việc để xử lý kỷ luật bằng hình thức buộc thôi việc.
4.      Người có hành vi bán dâm không phải là cán bộ, viên chức Nhà nước thì tùy theo tính chất, mức độ, hoàn cảnh cụ thể mà bị phạt cảnh cáo và thông báo về cho Uõy ban nhân dân xã, phường, thị trấn nơi người đó cư trú để giáo dục.
Ðối với người đã được xác định là bán dân thường xuyên, ngoài việc bị phạt còn phải đưa vào trung tâm giáo dục chữa bệnh và lao động.
5.      Việc xử lý người vi phạm là người chưa thành niên được áp dụng theo quy định tại Ðiều 29 Pháp lệnh xử phạt hành chính. Có thể đưa người vi phạm là người chưa thành niên vào trường phổ thông công nông nghiệp để giáo dục và dạy nghề.
Ðiều 5.
1.      Người dùng ma túy là cán bộ, viên chức Nhà nước:
a.      Bị phạt tiền từ 50.000 đồng đến 200.000 đồng và thông báo về cơ quan tổ chức nơi người đó làm việc để xử lý kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo, hạ bậc lương hoặc cách chức.
b.      Nếu tái phạm thì bị phạt tiền từ 200.000 đến 300.000 đồng và thông báo về cơ quan, tổ chức nơi người đó làm việc để xử lý kỷ luật bằng hình thức buộc thôi việc.
2.      Người dùng ma túy không phải là cán bộ, viên chức Nhà nước thì tùy theo tính chất, mức độ, hoàn cảnh cụ thể mà bị phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 100.000 đồng đến 300.000 đồng và thông báo về cho Uûy ban nhân dân xã, phường, thị trấn nơi người đó cư trú để giáo dục và gia đình biết.
Ðối với người nghiện ma túy, ngoài việc bị phạt tiền thì tùy từng loại đối tượng còn buộc đi cai nghiện tại nhà có sự bảo lãnh của gia đình hoặc tại các Trung tâm y tế của Nhà nước.
3.      Người sản xuất, tàng trữ, mua bán, vận chuyển trái phép các chất ma túy mà chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự thì bị phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng; tang vật, phương tiện vi phạm phải bị tịch thu; đối với cán bộ viên chức Nhà nước thì thông báo về cơ quan, tổ chức nơi người đó làm việc để xử lý kỷ luật bằng hình thức buộc thôi việc; những người không phải là cán bộ viên chức Nhà nước thì thông báo về Uûy ban nhân dân xã, phường, thị trấn nơi cư trú để giáo dục.
Ðiều 8.
1.      Thủ trưởng trực tiếp của những người có hành vi vi phạm nói tại Ðiều 4, Ðiều 5, Ðiều 6, Ðiều 7 của Nghị định này mà bao che hoặc  không kịp thời xử lý kỷ luật người vi phạm thì bị xử lý kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo hoặc cách chức hoặc buộc thôi việc.
2.      Chủ tịch Uûy ban nhân dân xã, phường, thị trấn và những người có nhiệm vụ trực tiếp đấu tranh phòng, chống các hành vi mại dâm, ma túy, đánh bạc mà dung túng, bao che hoặc không xử lý kịp thời để cho những hành vi này xảy ra trên địa bàn do mình quản lý thì bị xử lý kỷ luật b?ng hình thức cảnh cáo hoặc cách chức hoặc buộc thôi việc.
3.      Giám đốc khách sạn hoặc chủ khách sạn, nhà khách, nhà hàng, vũ trường, quán trọ, nhà nghĩ hoặc các cơ sở khác mà chứa gái mại dâm hoặc môi giới mại dâm hoặc tổ chức dùng chất ma túy hoặc đánh bạc thì bị xử lý theo Ðiều 200, Ðiều 202, Ðiều 203 Bộ luật hình sự.
Trường hợp do thiếu trách nhiệm để hành vi mại dâm, ma túy, đánh bạc xảy ra trong cơ sở do mình quản lý thì bị phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng và còn bị:
· Xử lý kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo hoặc cách chức hoặc buộc thôi việc, nếu là cơ sở quốc doanh.

· Tước giấy phép kinh doanh, nếu là cơ sở ngoài quốc doanh.
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